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[bookmark: _Hlk219208139]1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	[bookmark: _Hlk218439933]TT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn 
giải quyết
	Cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí 
(nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	       Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	01
	1.014833
	Cấp lại Giấy phép tiếp cận nguồn gen
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
	Không thu phí
	- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Điều 24 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 59/2017/NĐ- CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động tiếp cận để sử dụng và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen).



2. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung

	TT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC được sửa đổi,
bổ sung, thay thế (tên cũ)
	Tên TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế
(tên mới)
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 
thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	01
	1.004150
	Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
	18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/;
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
	Không thu phí
	- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật
số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Điều 23 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

	02
	1.004096
	Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/;
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
	Không thu phí 
	- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật
số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Điều 25 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

	03
	1.004117
	Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

	Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/;
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
	Không thu phí
	- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Điều 27 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

	TT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Văn bản QPPL quy định
việc bãi bỏ TTHC 
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	01
	1.004160
	Đăng ký tiếp cận nguồn gen
	Điểm đ, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
	Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	B
	Thủ tục hành chính cấp xã

	01
	1.004082
	Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
	Điểm đ, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
	Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	UBND cấp xã




